	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ TOÁN – LÝ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I CÔNG NGHỆ 7
Năm học 2018 – 2019
Ngày kiểm tra:  7/11/2018

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án em lựa chọn.
Câu 1: Nội dung nào sau đây KHÔNG phải vai trò của trồng trọt?
A. Cung cấp lương thực.

B. Cung cấp lâm sản.

C. Cung cấp nông sản xuất khẩu.

D. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.
Câu 2: Yếu tố nào sau đây có trong thành phần hữu cơ của đất trồng? 
	A. Khí ôxi.
	B. Xác động vật, thực vật.

	C. Nước.
	D. Các chất dinh dưỡng như Nitơ, Phốtpho...


Câu 3: Phân bón có tác dụng gì?
	A. Bổ sung chất dinh dưỡng cho đất.
	B. Tăng năng suất cây trồng. 

	C. Tăng chất lượng nông sản.
	D. Cả 3 đáp án trên.


Câu 4: Loại phân nào KHÔNG thuộc nhóm phân hữu cơ?
	A. Đạm Urê
	B. Phân xanh

	C. Khô dầu dừa
	D. Phân bắc.


Câu 5: Côn trùng có đặc điểm là:
	A. Ngực mang 2 đôi chân
	B. Không có râu.

	C. Có 3 đôi cánh
	D. Có 2 kiểu biến thái.


Câu 6: Bón lót dùng loại phân nào?
	A. Phân hữu cơ
	B. Phân kali.

	C. Phân đạm
	D. Phân vi lượng.


II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1(2điểm): Em hãy trình bày tính chất về thành phần cơ giới của đất?
Bài 2(2,5điểm): Hãy biễu diễn quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt theo sơ đồ?
Bài 3(2điểm): Làm đất nhằm mục đích gì? Làm đất gồm những công việc cụ thể nào?
Tác dụng của công việc cày đất là gì?

Bài 4 (0,5điểm): Tại sao cần làm đất tơi xốp trước khi gieo, trồng?
---------------------  Chúc các con làm bài tốt!  ---------------------
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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án em lựa chọn.

Câu 1: Vai trò của trồng trọt là:

A. Cung cấp lương thực.

B. Cung cấp nông sản xuất khẩu.

C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 2: Loại đất nào có tỉ lệ hạt limon nhiều nhất? 
	A. Đất cát.
	B. Đất sét. 

	C. Đất thịt.
	D. Đất cát pha.


Câu 3: Phân bón có tác dụng gì?
	A. Bổ sung chất dinh dưỡng cho đất.
	B. Làm đất thoáng khí. 

	C. Diệt sâu bệnh hại.
	D. Giảm năng suất cây trồng.


Câu 4: Loại phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ?
	A. Đạm Urê
	B. Phân NPK

	C. Phân Kali
	D. Khô dầu dừa.


Câu 5: Đặc điểm nào KHÔNG phải của bệnh cây?
	A. Do điều kiện sống không thuận lợi.
	B. Có 2 kiểu biến thái.

	C. Do tác động của 1 số vi sinh vật gây bệnh.
	D. Không có vòng đời.


Câu 6: Bón lót được tiến hành vào thời điểm nào?

	A. Khi cây sắp ra hoa.
	B. Trước khi gieo trồng.

	C. Khi cây sắp ra quả.
	D. Khi cây đang sinh trưởng mạnh.


II. TỰ LUẬN (7 điểm):
Bài 1(2điểm): Phần rắn của đất trồng gồm mấy thành phần? Em hãy cho biết thành phần phần hữu cơ trong đất? 
Bài 2(2,5điểm): Hãy biễu diễn quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt theo sơ đồ?
Bài 3(2điểm): Làm đất gồm những công việc nào? Tác dụng cụ thể của từng công việc đó là gì?

Bài 4(0,5điểm): Tục ngữ có câu “ Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân”. Theo em câu nói này
 nói về kinh nghiệm gì trong trồng trọt?
---------------------  Chúc các con làm bài tốt!  ---------------------
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